
STT MCN Tên CN Tên Khách Hàng MDT ID

1 33 SÀI GÒN NGO BICH HA 036131 xxxx0755

GIẢI MAY MẮN: giải thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 VND/giải 

1 15 AN GIANG LUOM VAN NGUYEN 039633 xxxx4229

2 15 AN GIANG NGUYEN LE HONG 058643 xxxx0883

3 15 AN GIANG TRAN VAN LY 045631 xxxx4627

4 61 BA ĐÌNH PHAN THI NHAN 050163 xxxx0277

5 61 BA ĐÌNH NGUYEN HAI QUAN 035537 xxxx0871

6 61 BA ĐÌNH NGUYEN THI NHUNG 060599 xxxx6076

7 115 BÀ RỊA TRAN MINH CHRISTIAN 061983 xxxx0917

8 115 BÀ RỊA TRAN THI THU 054460 xxxx0166

9 105 BẮC GIA LAI LAM THANH LUAN 048345 xxxx9876

10 105 BẮC GIA LAI NGUYEN THI THU THAO 040940 xxxx3327

11 73 BẮC GIANG DUONG VAN DUC 060468 xxxx1382

12 73 BẮC GIANG LAM THI BANG 051353 xxxx1526

13 64 BẮC HÀ TĨNH DINH THI NHU HOA 050898 xxxx6715

14 64 BẮC HÀ TĨNH PHAM THI VINH 059290 xxxx0772

15 64 BẮC HÀ TĨNH NGUYEN TUAN VU 053341 xxxx1599

16 35 BẮC NINH 
CRUZ CHRISTOPHER DEL 

MUNDO
038593 xxxx6254

17 35 BẮC NINH NGUYEN THI HUYEN 061993 xxxx7226

18 50 BẮC SÀI GÒN QUACH DINH QUAN 035893 xxxx4399

19 50 BẮC SÀI GÒN LIU HUASHAN 058130 xxxx9161

20 48 BIÊN HOÀ LE DANG KHOA 037673 xxxx9974

21 5 BÌNH ĐỊNH NGO THI THANH TUYET 044393 xxxx7259

22 5 BÌNH ĐỊNH PHAN THI KIM THOA 034417 xxxx1772

23 28 BÌNH DƯƠNG NGUYEN VAN PHU 059671 xxxx6999

24 28 BÌNH DƯƠNG CAO JIAN 049046 xxxx2652

25 28 BÌNH DƯƠNG TRAN THI NGOC TRAN 057566 xxxx9404

26 25 BÌNH TÂY QUE NGU TIEU 052213 xxxx9748

27 25 BÌNH TÂY PHAN THI THANH DIEM 038467 xxxx2183

28 25 BÌNH TÂY NGUYEN LE Y ANH 054956 xxxx4404

29 25 BÌNH TÂY NGUYEN DINH THANG 038610 xxxx8910

30 25 BÌNH TÂY DANG THI HONG 058508 xxxx0766

31 25 BÌNH TÂY VU QUOC THAI 047633 xxxx9736

32 62 BÌNH THUẬN LAI PHUONG DUYEN 036545 xxxx0694

33 19 CÀ MAU LIEN NGOC TUYET 049811 xxxx3314

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2

CTKM "KIỀU HỐI TRAO TAY - NHẬN NGAY XẾ HỘP"
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GIẢI NHẤT: 01 xe máy Honda Air Blade Phiên bản Sơn từ tính cao cấp màu xám đen trị giá 41.590.000 

VND  
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STT MCN Tên CN Tên Khách Hàng MDT ID

34 19 CÀ MAU NGUYEN VAN VINH 034274 xxxx3137

35 11 CẦN THƠ MINH NHUT CHAU 055108 xxxx0257

36 11 CẦN THƠ LE VAN AU 033398 xxxx2099

37 11 CẦN THƠ VO THANH LOAN 038387 xxxx0214

38 11 CẦN THƠ PHAM THI BE HOA 056918 xxxx6731

39 11 CẦN THƠ NGUYEN MINH THANG 053854 xxxx0158

40 116 CHÍ LINH NGUYEN VAN CANH 054334 xxxx1937

41 54 CHƯƠNG DƯƠNG DANG THU CHUNG 061588 xxxx7559

42 54 CHƯƠNG DƯƠNG NGUYEN VIET PHUONG 051617 xxxx8216

43 54 CHƯƠNG DƯƠNG THU HOAI PHAM THI 049843 xxxx0947

44 4 ĐÀ NẴNG LI KA TE LI LE 046836 xxxx1227

45 4 ĐÀ NẴNG LE THI NGA 043005 xxxx9773

46 4 ĐÀ NẴNG LE MINH TRANG 061107 xxxx9686

47 4 ĐÀ NẴNG NHAT MINH NGUYEN 048358 xxxx8872

48 4 ĐÀ NẴNG DANG THI THU THAO 047553 xxxx3142

49 4 ĐÀ NẴNG DOAN VUONG KHA 048904 xxxx6985

50 96 ĐÔNG ANH LE THANH TRUNG 034830 xxxx5233

51 96 ĐÔNG ANH NGUYEN THE HIEN 056074 xxxx1084

52 107 ĐÔNG BÌNH DƯƠNG DOAN VAN TO 049839 xxxx 245

53 87 ĐÔNG ĐỒNG NAI LIEM DU NGUYEN 033031 xxxx9582

54 87 ĐÔNG ĐỒNG NAI LAM A KHOAN 051854 xxxx7630

55 12 ĐỒNG NAI LE THI CHUYEN 055667 xxxx3522

56 12 ĐỒNG NAI 
TUYEN THIMONG 

NGUYEN
050964 xxxx8422

57 12 ĐỒNG NAI NGUYEN ANH VU 045765 xxxx7895

58 53 ĐÔNG SÀI GÒN PHAM MINH TRIET 061148 xxxx8487

59 53 ĐÔNG SÀI GÒN DO DANH TRUNG 044970 xxxx6931

60 53 ĐÔNG SÀI GÒN NGUYEN THI MY NGAN 051614 xxxx7193

61 53 ĐÔNG SÀI GÒN DANG VAN NAM 051411 xxxx5191

62 53 ĐÔNG SÀI GÒN NGUYEN THI NGOC TRINH 049349 xxxx1559

63 53 ĐÔNG SÀI GÒN PHAN VAN THANG 054379 xxxx8629

64 60 ĐỒNG THÁP DANG HAI YEN 039632 xxxx8986

65 88 GIA ĐỊNH OTA TAKAYUKI 056356 xxxx9857

66 88 GIA ĐỊNH LUC MINH THANH 040464 xxxx9128

67 88 GIA ĐỊNH TRAN PHONG HOANG 041881 xxxx3315

68 52 HẠ LONG DOAN DUC THO 038813 xxxx9790

69 52 HẠ LONG NGUYEN THI HUE 051749 xxxx0863

70 2 HÀ NỘI NGUYEN LUONG TU 055308 xxxx0307

71 2 HÀ NỘI PHAM XUAN DUNG 039444 xxxx0028

72 2 HÀ NỘI TRAN THUY LINH 035575 xxxx7577

73 2 HÀ NỘI MAI TUYET NHUNG 034948 xxxx1169

74 2 HÀ NỘI PHAN THANH TUNG 043387 xxxx1266

75 2 HÀ NỘI HO SY HUYEN TRANG 040327 xxxx3498

76 2 HÀ NỘI DANG THI AI HUU 033824 xxxx2825
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77 2 HÀ NỘI PHAM THANH HAI 035363 xxxx2272

78 85 HÀ THÀNH TRAN THI THUY 052486 xxxx9911

79 85 HÀ THÀNH DAO LINH CHI 047147 xxxx4779

80 85 HÀ THÀNH DAO LINH CHI 058084 xxxx4779

81 85 HÀ THÀNH LAM THI PHUONG 050593 xxxx1065

82 20 HÀ TĨNH 
NGUYEN THI THANH 

HUONG
060197 xxxx1699

83 20 HÀ TĨNH DANG THI HONG 060004 xxxx4946

84 20 HÀ TĨNH DANG THI XUAN 062606 xxxx0329

85 20 HÀ TĨNH NGUYEN THI HAO 033054 xxxx4795

86 20 HÀ TĨNH TRAN THI THANH TAM 039548 xxxx0663

87 20 HÀ TĨNH TRAN THI HOA 034834 xxxx4744

88 20 HÀ TĨNH TRAN THI THUY 045495 xxxx7385

89 20 HÀ TĨNH PHAN THI THAO 037093 xxxx7115

90 34 HẢI DƯƠNG HOANG VAN TUYEN 043069 xxxx7795

91 34 HẢI DƯƠNG THAI DUY HIEN 054725 xxxx9889

92 34 HẢI DƯƠNG HUA THI HUE THU 036859 xxxx5428

93 34 HẢI DƯƠNG TAKAHASHI RUI 034170 xxxx2593

94 34 HẢI DƯƠNG WU CHONGDE 040870 xxxx2279

95 3 HẢI PHÒNG 
RUI JORGE CASSUELELA 

LAURINDO
058559 xxxx3940

96 3 HẢI PHÒNG VU THI VAN 045186 xxxx7708

97 3 HẢI PHÒNG HOANG ANH TUAN 035673 xxxx1956

98 3 HẢI PHÒNG NGUYEN QUANG HUNG 044686 xxxx9895

99 7 HỒ CHÍ MINH NGUYEN THI THE 053538 xxxx3781

100 7 HỒ CHÍ MINH MARVIN FREEDMAN 060510 xxxx2664

101 7 HỒ CHÍ MINH THAI VINH CO 040063 xxxx3131

102 7 HỒ CHÍ MINH TRANG TRUNG SON 059634 xxxx4025

103 7 HỒ CHÍ MINH ANDREW IAIN SMITH 034849 xxxx2493

104 7 HỒ CHÍ MINH MAIER MARTIN URS 059748 xxxx5938

105 7 HỒ CHÍ MINH NGUYEN HONG VAN 033359 xxxx4657

106 7 HỒ CHÍ MINH TON NU NGOC BAO 051874 xxxx0043

107 7 HỒ CHÍ MINH DO THI PHUONG LIEN 060267 xxxx5497

108 7 HỒ CHÍ MINH VO THI HONG LOAN 045456 xxxx4633

109 7 HỒ CHÍ MINH LE VAN SI 057061 xxxx2714

110 7 HỒ CHÍ MINH VONG NHOC ZDENH 058529 xxxx1000

111 7 HỒ CHÍ MINH NGUYEN VU SON 053073 xxxx0066

112 7 HỒ CHÍ MINH KIMURA NORITO 060506 xxxx6242

113 7 HỒ CHÍ MINH KOICHI KATO 043433 xxxx2176

114 7 HỒ CHÍ MINH TIEN VAN HO 055075 xxxx2931

115 7 HỒ CHÍ MINH LE THI LIEN 059730 xxxx    

116 7 HỒ CHÍ MINH NGUYEN THI THANH MAI 044545 xxxx6791

117 30 HOÀN KIẾM HOANG THI HANH LY 060434 xxxx0040

118 30 HOÀN KIẾM LE THI THANH HUONG 036344 xxxx0320
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119 16 HUẾ PHAN THI CAM VAN 055437 xxxx0669

120 16 HUẾ HUYNH CU 039951 xxxx9572

121 16 HUẾ LE DINH HUY 041130 xxxx7572

122 16 HUẾ MAI THI AN 050743 xxxx4521

123 16 HUẾ HA XUAN LOI 039903 xxxx3156

124 16 HUẾ LE THANH TAM 043559 xxxx8975

125 16 HUẾ CAO THI TY 057437 xxxx

126 16 HUẾ PHAM GIA MY LINH 039630 xxxx8270

127 42 HÙNG VƯƠNG NGUYEN THUY LE 038704 xxxx5969

128 42 HÙNG VƯƠNG NGUYEN VINH PHUC 056303 xxxx4466

129 42 HÙNG VƯƠNG TRAN MINH TRIET 040805 xxxx6735

130 42 HÙNG VƯƠNG NGO THI MY YEN 045644 xxxx0335

131 6 KHÁNH HÒA HOANG BA HUYEN TRAN 034687 xxxx7301

132 6 KHÁNH HÒA LIN HONGCHANG 043546 xxxx4473

133 6 KHÁNH HÒA PANG WEN LIANG 054048 xxxx9078

134 6 KHÁNH HÒA CHAU THI BICH LUONG 038776 xxxx2042

135 6 KHÁNH HÒA YU CHUNHUA 047719 xxxx2144

136 6 KHÁNH HÒA TRAN THI BINH 056347 xxxx9726

137 6 KHÁNH HÒA NGUYEN THI THUONG 043445 xxxx6938

138 6 KHÁNH HÒA TRAN THI AI 049079 xxxx8500

139 6 KHÁNH HÒA THUY THI ANH TRAN 046593 xxxx1310

140 6 KHÁNH HÒA NGUYEN DUY PHONG 044498 xxxx8231

141 6 KHÁNH HÒA
NGUYEN NGOC DIEM 

HONG
033067 xxxx2448

142 6 KHÁNH HÒA CAM TIEU NGA 058413 xxxx6883

143 6 KHÁNH HÒA NGUYEN NGOC HIEU 038299 xxxx1482

144 6 KHÁNH HÒA NGUYEN HOANG VU 046934 xxxx4875

145 6 KHÁNH HÒA NGUYEN VAN THANH 036966 xxxx2877

146 9 KIÊN GIANG CHO HYON YONG 047305 xxxx8881

147 9 KIÊN GIANG NGUYEN THANH BINH 055831 xxxx1261

148 110 KINH BẮC NGO DINH PHUONG 036738 xxxx0820

149 76 KON TUM A SA DON 048149 xxxx3975

150 76 KON TUM NGUYEN HUU TUYEN 058105 xxxx9731

151 72 KỲ ĐỒNG NGUYEN THI KIM ANH 062414 xxxx5409

152 72 KỲ ĐỒNG HSUEH WEN PIN 038713 xxxx2013

153 72 KỲ ĐỒNG NHAN DUC THANH 042753 xxxx2991

154 72 KỲ ĐỒNG NGUYEN XUAN QUAN 033860 xxxx2611

155 72 KỲ ĐỒNG NGUYEN NGOC HA 052403 xxxx1420

156 72 KỲ ĐỒNG TRAN THI HANH NGUYEN 046365 xxxx3895

157 72 KỲ ĐỒNG DO HOANG QUANG 046099 xxxx6344

158 72 KỲ ĐỒNG PHAN THOAI QUYEN 050035 xxxx0384

159 72 KỲ ĐỒNG NGUYEN THI SAU 043398 xxxx3345

160 72 KỲ ĐỒNG PHAM TAN PHONG 033906 xxxx7576

161 72 KỲ ĐỒNG NGUYEN HUY PHONG 034069 xxxx0073
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STT MCN Tên CN Tên Khách Hàng MDT ID

162 56 LÂM ĐỒNG TRAN THI HA 060170 xxxx1841

163 56 LÂM ĐỒNG Tran Thi Phuong Loan 035960 xxxx1067

164 56 LÂM ĐỒNG DIEM THI LE NGUYEN 058769 xxxx0969

165 56 LÂM ĐỒNG LE THI BINH 038654 xxxx0870

166 63 LONG AN FAN YU KANG 047187 xxxx2447

167 55 MÓNG CÁI NGUYEN VAN HUAN 038063 xxxx0317

168 100 NAM ĐÀ NẴNG DO THI HUU HA 059841 xxxx8099

169 100 NAM ĐÀ NẴNG CHANG SUNG HOON 037830 xxxx3039

170 100 NAM ĐÀ NẴNG DANG TRI HUNG 047888 xxxx0964

171 83 NAM ĐỊNH TRAN DUY CUONG 057334 xxxx0171

172 97 NAM HÀ NỘI PHUNG THANH HUYEN 047318 xxxx0116

173 103 NAM HẢI PHÒNG NGUYEN DUY KIEN 038341 xxxx9792

174 18 NAM SÀI GÒN PHAM KIM TUOI 048265 xxxx0165

175 18 NAM SÀI GÒN CHENG, KAI-PING 035531 xxxx1296

176 18 NAM SÀI GÒN NGUYEN THANH MEN 034426 xxxx0161

177 18 NAM SÀI GÒN VONG TIEN AN 033583 xxxx2356

178 18 NAM SÀI GÒN TRUONG KIM KHOA 033849 xxxx7598

179 18 NAM SÀI GÒN NGUYEN TRI HUNG 037875 xxxx2980

180 18 NAM SÀI GÒN 
RUDOLPHUS ANTHONIUS 

FRANCISCUS TAMINIAU
048862 xxxxD0F7

181 18 NAM SÀI GÒN LOGAN KEIRAN 054231 xxxx5994

182 10 NGHỆ AN TRAN THI BAC 055630 xxxx5968

183 10 NGHỆ AN GIOVANNI VAZZOLA 045057 xxxx4491

184 10 NGHỆ AN PHAM QUOC VIET 046197 xxxx7209

185 58 NHA TRANG TRAN AN HUY 035636 xxxx1418

186 81 NINH THUẬN NGUYEN XUAN THUY 059590 xxxx9534

187 102 PHỐ HIẾN NGUYEN TUNG LAM 054813 xxxx7755

188 92 PHÚ NHUẬN NGUYEN MINH HUYNH 055464 xxxx0019

189 92 PHÚ NHUẬN PARK JUNEON 037588 xxxx1789

190 92 PHÚ NHUẬN DAO THI SA RIENG 040976 xxxx2311

191 92 PHÚ NHUẬN VO THANH TRUNG 038059 xxxx0440

192 101 PHÚ QUỐC
PETER HERMANN 

ZIMMERMANN
034848 xxxx6953

193 80 PHÚ THỌ DO THI THANG 060178 xxxx5292

194 75 PHÚ YÊN DO THI NGAN 060676 xxxx3501

195 31 QUẢNG BÌNH LE THI LIEN 041359 xxxx5942

196 31 QUẢNG BÌNH NGUYEN CONG KHANH 036473 xxxx5005

197 65 QUẢNG NAM KIRIL HRISTOV BLAGOEV 046156 xxxx3107

198 65 QUẢNG NAM PHAN HOANG YEN 050617 xxxx8635

199 27 QUẢNG NGÃI LIEN VAN TRAN 058928 xxxx3258

200 14 QUẢNG NINH TRAN DUC THAI 036554 xxxx9439

201 77 QUẢNG TRỊ NGUYEN LUONG GIANG 034563 xxxx6215
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STT MCN Tên CN Tên Khách Hàng MDT ID

202 77 QUẢNG TRỊ BUI LONG UYEN 046167 xxxx0117

203 77 QUẢNG TRỊ LASLEY MARK STEVEN 035109 xxxx7428

204 33 SÀI GÒN DUONG QUOC THANG 036398 xxxx1768

205 33 SÀI GÒN TON MINH HIEU 037767 xxxx3883

206 33 SÀI GÒN NGUYEN THI TRUC LINH 035348 xxxx0443

207 33 SÀI GÒN TRAN KIM HUE 033586 xxxx1059

208 33 SÀI GÒN
NGUYEN THI XUAN 

NUONG
049964 xxxx0402

209 33 SÀI GÒN TRAN NGOC THUAN 038035 xxxx9325

210 51 SÀI THÀNH LAN THI KIM DINH 057383 xxxx1139

211 51 SÀI THÀNH NGUYEN GIANG NAM 060463 xxxx0372

212 51 SÀI THÀNH NGUYEN THI HONG ANH 043497 xxxx1964

213 51 SÀI THÀNH PHAM QUANG PHUC 043964 xxxx3463

214 51 SÀI THÀNH TRAN THI LE OANH 047449 xxxx0065

215 51 SÀI THÀNH TA THI MY HOA 051945 xxxx0517

216 1 SỞ GIAO DỊCH TRAN QUY CHAU 034610 xxxx0002

217 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN THI HAI SAM 057441 xxxx0397

218 1 SỞ GIAO DỊCH PHAM THU HUONG 044335 xxxx4172

219 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN THI THANH 040059 xxxx1180

220 1 SỞ GIAO DỊCH TRINH HUU MINH 034314 xxxx0052

221 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN MANH HA 043424 xxxx6331

222 1 SỞ GIAO DỊCH HOANG PHUONG THUY 060437 xxxx9300

223 1 SỞ GIAO DỊCH DO QUANG TUNG 050635 xxxx1004

224 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN DAC QUY 033363 xxxx2880

225 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN BICH DAO 044584 xxxx9015

226 1 SỞ GIAO DỊCH LE XUAN HOA 044543 xxxx7906

227 1 SỞ GIAO DỊCH
NGUYEN THI PHUONG 

THAO
047536 xxxx2636

228 1 SỞ GIAO DỊCH TA DUY BAU 036130 xxxx0058

229 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN QUOC CHINH 041070 xxxx5906

230 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN QUOC DINH 034777 xxxx0157

231 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN TAT THANH 045004 xxxx3302

232 1 SỞ GIAO DỊCH CAO BICH DIEP 056245 xxxx4323

233 1 SỞ GIAO DỊCH PHAM THI HAI ANH 046335 xxxx7661

234 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN ANH HONG 038098 xxxx5271

235 1 SỞ GIAO DỊCH PHAM NHU KHOA 061679 xxxx1807

236 1 SỞ GIAO DỊCH DAO THI TAN 047157 xxxx4173

237 1 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN THI THANH BINH 053809 xxxx1168

238 94 SÓC SƠN
HUYNH THI HUONG 

GIANG
041783 xxxx6251

239 32 SÓC TRĂNG LY KIM DUONG 036541 xxxx9689

240 32 SÓC TRĂNG LE VAN UT 044404 xxxx1766

241 32 SÓC TRĂNG NGO THANH SANG 051320 xxxx2411
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STT MCN Tên CN Tên Khách Hàng MDT ID

242 44 TÂN BÌNH LY SI LUONG 040364 xxxx9838

243 44 TÂN BÌNH NGUYEN NAM TIEN 045037 xxxx0056

244 44 TÂN BÌNH NGUYEN THI ANH LOAN 043843 xxxx5049

245 46 TÂN BÌNH DƯƠNG LE THI PHUONG 037788 xxxx1942

246 46 TÂN BÌNH DƯƠNG DO VAN QUYET 045353 xxxx8226

247 37 TÂN ĐỊNH LY QUY KHANH 036486 xxxx8257

248 37 TÂN ĐỊNH TRUONG THI MAI TRAM 040419 xxxx0217

249 37 TÂN ĐỊNH HUYNH QUOC HUY 045161 xxxx1620

250 91 TÂN SƠN NHẤT TRAN THI QUYNH HOA 056131 xxxx2411

251 91 TÂN SƠN NHẤT LE THI ANH HONG 040494 xxxx0131

252 91 TÂN SƠN NHẤT TO DINH THUAN 043314 xxxx7092

253 91 TÂN SƠN NHẤT DAO VAN KHA 053445 xxxx0718

254 69 TÂY HÀ NỘI NGUYEN THI DOI 043015 xxxx3290

255 69 TÂY HÀ NỘI DAO DUC THANG 037454 xxxx6416

256 69 TÂY HÀ NỘI PHAM VAN LAM 056589 xxxx0362

257 69 TÂY HÀ NỘI NGUYEN MINH TUONG 037495 xxxx8334

258 99 TÂY HỒ PHAM VAN HOAN 045586 xxxx8584

259 17 TÂY SÀI GÒN PHAM NGUYEN KIEU MY 045593 xxxx6752

260 17 TÂY SÀI GÒN VO THI TRUC LINH 061403 xxxx0189

261 17 TÂY SÀI GÒN PHUNG THI THANH THAO 035415 xxxx9105

262 21 THÁI BÌNH LE VAN THUY 037369 xxxx7836

263 21 THÁI BÌNH MAI VAN TAM 043973 xxxx4943

264 21 THÁI BÌNH NGUYEN THI HOA 034857 xxxx8680

265 49 THĂNG LONG NGUYEN THI KIM OANH 061876 xxxx4744

266 49 THĂNG LONG 
TRUONG THI HONG 

NHUNG
047771 xxxx3788

267 49 THĂNG LONG Bui Thi Loan 048484 xxxx6400

268 49 THĂNG LONG TRAN THU HANG 045306 xxxx9402

269 45 THÀNH CÔNG LE SY QUYEN 034370 xxxx3025

270 45 THÀNH CÔNG VU ANH DUNG 053657 xxxx2840

271 45 THÀNH CÔNG NGUYEN THI LOAN 049193 xxxx1386

272 45 THÀNH CÔNG 
MOTTE BIENABE ESTELLE 

MARIE PIERRE
045435 xxxx9413

273 45 THÀNH CÔNG PHAM THI LAN ANH 050441 xxxx5661

274 45 THÀNH CÔNG BUI XUAN DUONG 053637 xxxx1865

275 45 THÀNH CÔNG PHAM LE DUY QUANG 046486 xxxx8722

276 78 THANH HÓA LE THI DUYEN 046835 xxxx6993

277 71 THANH XUÂN NGUYEN THANH LAM 044033 xxxx4318
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278 38 THỦ ĐỨC TRANG BAO QUOC 060856 xxxx6800

279 38 THỦ ĐỨC Hung Ngoc Nguyen 055583 xxxx0322

280 38 THỦ ĐỨC NGUYEN LE THUONG 060313 xxxx6629

281 38 THỦ ĐỨC LE TRUNG TUAN 047725 xxxx0232

282 26 THỦ THIÊM
BERNADETTE MARIE 

JOSEPHE DELPIEU
043533 xxxx9336

283 26 THỦ THIÊM CHAU UYEN VY 034354 xxxx6592

284 26 THỦ THIÊM TRAN QUANG BUU 045865 xxxx1137

285 67 TIỀN GIANG PHAM THI QUYNH TRANG 060005 xxxx6610

286 74 TRÀ VINH TRUONG THI MY HIEN 039534 xxxx7643

287 74 TRÀ VINH TRINH HIEU THUAN 040602 xxxx3405

288 74 TRÀ VINH NGUYEN THANH NGAN 060960 xxxx0052

289 74 TRÀ VINH NGUYEN HONG PHUC 055683 xxxx8693

290 86 VINH LE ANH NAM SANG 054616 xxxx8093

291 86 VINH NGUYEN THI THAO 054384 xxxx5911

292 79 VĨNH LONG DO THI THUY PHUONG 039459 xxxx4527

293 8 VŨNG TÀU NGUYEN THI HONG THU 046553 xxxx1958

294 8 VŨNG TÀU NGO THI KIEU HAI 034564 xxxx0335

295 8 VŨNG TÀU NGUYEN THANH PHONG 051844 xxxx0196

296 8 VŨNG TÀU TRAN TUAN DUNG 034963 xxxx7417

297 8 VŨNG TÀU DUONG THI NGOC DAN 041023 xxxx0846

298 8 VŨNG TÀU NGUYEN VAN HUNG 034323 xxxx5117

299 8 VŨNG TÀU NGUYEN THI TAM 046014 xxxx4521

300 8 VŨNG TÀU PHAN THAI BAO 061516 xxxx0070
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